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Bàn họp Veneer 
Veneer Conference Table 

CT2412V1/VM1 

W2400 x D1200 x H760 

CT4016V19 
W4000 x D1600 x H760 

V1: Bàn họp verneer mặt hình  

chữ nhật. 

VM1: Bàn họp verneer mặt hình  

chữ nhật. Mặt ngoài veneer, mặt  

trong sử dụng melamine. 

Bàn họp sơn PU 
PU Conference Table 

CT2600 

86 |  https://hoaphatmiennam.vn/ Catalogue The One 2022 | 87 

W2600 x D2600 X H760 

CT5522H1 
W5500 x D2200 x H760 

Bàn họp tròn, gồm 5 khối  

ghép. Trên mặt bàn có tấm  

PVC trang trí 
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Bàn họp sơn PU 
PU Conference Table 

CT3012H1 
W3000 x D1200 x H760 

CT2010H2 W2000 x D1000 x H760 

CT2412H2 W2400 x D1200 x H760 

CT2010H5CN W2000 x D1000 x H760 CT2010H6 W2000 x D1000 x H760 CT5022H1R8 W5000 x D2200 x H760 CT5022H1R10 W5000 x D2200 x H760 

CT2412H5CN W2400 x D1200 x H760 CT2412H6 W2400 x D1200 x H760 CT5022H2R8 W5000 x D2200 x H760 CT5022H2R10 W5000 x D2200 x H760 

CT2010H7 W2000 x D1000 x H760 

CT2412H7 W2400 x D1200 x H760 

CT2010H5 W2000 x D1000 x H760 

CT2412H5 W2400 x D1200 x H760 

Bàn họp sơn PU 
PU Conference Table 

CT3012H2 
W3000 x D1200 x H760 

CT5016H1 
W5000 x D1600 x H760 

CT4016H2 
W4000 x D1600 x H760 
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Bàn họp Luxury 
Conference Table - Luxury 

LUXH3612C10 

W3600 x D1200 x H750 

 

Bàn họp sử dụng khung thép dập  

định hình sơn tĩnh điện kết hợp  

mặt gỗ melamin cao cấp. Bàn có  

hệ thống tủ để đồ ở phía dưới tạo  

nên sự tiện lợi cho người sử dụng. 

LUXH4515 
W4500 x D1500 x H760 

Bàn họp Luxury 
Conference Table - Luxury 

LUXH1810C10 W1800 x D1000 x H750  

LUXH2010C10 W2000 x D1000 x H750  

LUXH2412C10 W2400 x D1200 x H750 

LUXH1810C10 sử dụng 1 nắp điện thoại 

LUXH3012C10 
W3000 x D1200 x H750 

LUXH2412V4 
W2400 x D1200 x H760 
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Bàn họp Unique, Royal 
Conference Table - Unique & Royal 

UNH3012CS3 
W3000 x D1200 x H750 

HRH1810C5 W1800 x D1000 x H750  

HRH2010C5 W2000 x D1000 x H750  

HRH2412C5 W2400 x D1200 x H750 

HRH1810C5 sử dụng 1 nắp điện thoại 

HRH1810C7 W1800 x D1000 x H750  

HRH2010C7 W2000 x D1000 x H750  

HRH2412C7 W2400 x D1200 x H750 

HRH2412C7 sử dụng 2 nắp điện thoại 
và có chân phụ tăng độ chắc chắn giữa bàn 

HRH1810 W1800 x D1000 x H750  

HRH2010 W2000 x D1000 x H750  

HRH2412 W2400 x D1200 x H750 

HRH1810C8  

HRH2010C8  

HRH2412C8 

W1800 x D1000 x H750  

W2000 x D1000 x H750  

W2400 x D1200 x H750 

Bàn họp Royal 
Conference Table - Royal 

HRH4016H2 
W4000 x D1600 x H750 
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NTH2010 
W2000 x D1000 x D750 

NTH1000 
Ø1000 x H750 

Bàn họp Newtrend 
Conference Table - Newtrend 

NTH4315 
W4300 x D1500 x H750 

Bàn họp Athena 
Conference Table - Athena 

ATH1810CN W1800 x D1000 x H750 

ATH2010CN W2000 x D1000 x H750 

ATH2412CN 

W2400 x D1200 x H750 
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Bàn họp Athena 
Conference Table - Athena 

ATH2812OV W2800 x D1200 x H750  

ATH3012OV W3000 x D1200 x H750  

ATH4812OV W4800 x D1200 x H750 

ATH2812CN W2800 x D1200 x H750 

ATH3012CN W3000 x D1200 x H750 

ATH4812CN W4800 x D1200 x H750 

 
HPH2812OV  

HPH3012OV  

HPH4812OV 

 
W2800 x D1200 x H750  

W3000 x D1200 x H750  

W4800 x D1200 x H750 

 
HPH2812C

N  

HPH3012C

N  

HPH4812C

N 

 
W2800 x D1200 x H750  

W3000 x D1200 x H750  

W4800 x D1200 x H750 

ATH4016 
W4000 x D1600 x H750 

ATH5115 
W5100 x D1500 x H750 

ATH1810OV W1800 x D1000 x H750  

ATH2010OV W2000 x D1000 x H750  

ATH2412OV W2400 x D1200 x H750 

HP4515 
W4500 x D1500 x H750 

Bàn họp HP 
Conference Table - HP 

HPH1810CN W1800 x D1000 x H750  

HPH2010CN W2000 x D1000 x H750  

HPH2412CN W2400 x D1200 x H750 

Ghi chú: Bàn HPH2412CN sử dụng 03 chân 

HPH1810OV W1800 x D1000 x H750  

HPH2010OV W2000 x D1000 x H750  

HPH2412OV W2400 x D1200 x H750 
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